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Cán bộ Giảng dạy Khoa

1 024029 Kỹ thuật chế tạo 2 CTM2014 4 PGS.TS TRẦN DOÃN SƠN Khoa Cơ khí

2 024027 Kỹ thuật thủy lực - khí nén CTM2014 3 TS. NGUYỄN VĂN GIÁP Khoa Cơ khí

3 024002 Kỹ thuật điều khiển tự động CTM2014 0 TS. LÊ THANH HẢI Khoa Cơ khí

4 024010 Vi điều khiển CDT2014 5 TS. LÊ ĐỨC HẠNH Khoa Cơ khí

5 024008 Động lực học và điều khiển CDT2014 4 TS. NGUYỄN QUỐC CHÍ Khoa Cơ khí

6 024030 Kinh tế kỹ thuật KHT2014 0 THS. HỒ THỊ PHƯƠNG DUNG Khoa Cơ khí

7 024024 Kiểm soát chất lượng KHT2014 0 THS. NGUYỄN HỮU PHÚC Khoa Cơ khí

8 024020 Kỹ thuật hệ thống KHT2014 0 THS. HỒ THỊ PHƯƠNG DUNG Khoa Cơ khí

9 024022 Quản lý bảo trì công nghiệp KHT2014 0 TS. ĐINH BÁ HÙNG ANH Khoa Cơ khí

10 024031 Quản lý dự án công nghiệp KHT2014 0 TS. ĐINH BÁ HÙNG ANH Khoa Cơ khí

11 024023 Quản lý vật tư tồn kho KHT2014 0 THS. NGUYỄN HỮU PHÚC Khoa Cơ khí

12 024025 Thiết kế sản phẩm & dịch vụ KHT2014 0 THS. ĐẶNG PHI VÂN HÀI Khoa Cơ khí

13 024028 Vật liệu học và xử lý CTM2014 0 Khoa Cơ khí

14 024001 Nguyên lý máy CTM2014 8 PGS.TS NGUYỄN TẤN TIẾN Khoa Cơ khí

15 024007 Chi tiết máy CDT2014 3 TS. BÙI TRỌNG HIẾU Khoa Cơ khí

16 024009 Kỹ thuật Thủy lực và Khí nén CDT2014 4 TS. NGUYỄN VĂN GIÁP Khoa Cơ khí

17 054006 Bảo mật hệ thống thông tin HTQ2014 1 THS. HUỲNH VĂN QUỐC PHƯƠNG Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

18 054009 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu HTQ2014 2 THS. ĐẶNG TRẦN TRÍ Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

19 054007 Phân tích và thiết kế hệ thống HTQ2014 0 THS. NGUYỄN THANH TÙNG Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

20 054005 Thương mại điện tử HTQ2014 1 THS. VĂN ĐỨC SƠN HÀ Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

21 124001 Giải tích 2 TUD2014 2 TS. NGUYỄN BÁ THI Khoa Khoa học ứng dụng

22 124002 Phương pháp tính nâng cao TUD2014 7 THS. TRỊNH QUỐC LƯƠNG Khoa Khoa học ứng dụng

23 124000 Phương trình toán lý TUD2014 8 TS. LÊ XUÂN ĐẠI Khoa Khoa học ứng dụng

24 124005 Tối ưu hóa TUD2014 2 TS. LÊ XUÂN ĐẠI Khoa Khoa học ứng dụng

25 124003 Xác suất thống kê TUD2014 1 TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG Khoa Khoa học ứng dụng

26 094000 Kết cấu động cơ và ô tô DL2014 1 Khoa Kỹ thuật Giao thông

27 064021 Công nghệ lên men CSH2014 2 PGS.TS NGUYỄN THÚY HƯƠNG Khoa Kỹ thuật Hóa học
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28 064020 Hóa sinh học CSH2014 2 TS. HUỲNH NGỌC OANH Khoa Kỹ thuật Hóa học

29 064018 Sinh học phân tử và di truyền CSH2014 6 PGS.TS NGUYỄN THÚY HƯƠNG Khoa Kỹ thuật Hóa học

30 064019 Sinh học tế bào CSH2014 1 PGS.TS LÊ THỊ THỦY TIÊN Khoa Kỹ thuật Hóa học

31 064024 Thí nghiệm Hóa sinh CSH2014 0 TS. HUỲNH NGỌC OANH Khoa Kỹ thuật Hóa học

32 064023 Thí nghiệm Vi sinh CSH2014 4 PGS.TS NGUYỄN THÚY HƯƠNG Khoa Kỹ thuật Hóa học

33 064005 Mô phỏng và tối ưu hóa HH2014 1 TS. HOÀNG NGỌC HÀ Khoa Kỹ thuật Hóa học

34 064007 Thí nghiệm quá trình và thiết bị HH2014 0 THS. NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Khoa Kỹ thuật Hóa học

35 084044 Kết cấu bê tông 1 XDN2014 6 TS. NGUYỄN MINH LONG Khoa Kỹ thuật Xây dựng

36 084031 Kết cấu bê tông 2 XDD2014 2 THS. NGUYỄN QUỐC THÔNG Khoa Kỹ thuật Xây dựng

37 084033 Kết cấu thép 2 XDD2014 6 TS. LÊ VĂN PHƯỚC NHÂN Khoa Kỹ thuật Xây dựng

38 084036 Thi công và khai thác đường XGT2014 4 TS. NGUYỄN MẠNH TUẤN Khoa Kỹ thuật Xây dựng

39 084039 Đường hầm XDN2014 9 TS. LÊ BÁ KHÁNH Khoa Kỹ thuật Xây dựng

40 084011 Công trình thủy XDT2014 0 PGS.TS HUỲNH THANH SƠN Khoa Kỹ thuật Xây dựng

41 084014 Cấp thoát nước A XDT2014 5 THS. PHAN QUANG HƯNG Khoa Kỹ thuật Xây dựng

42 085027 Mô hình toán hệ thống cấp nước đô thị TNN2014 6 TS. NGUYỄN QUANG TRƯỞNG Khoa Kỹ thuật Xây dựng

43 084013 Phương pháp số ứng dụng XDT2014 7 PGS.TS NGUYỄN THỐNG Khoa Kỹ thuật Xây dựng

44 084007 Thủy lực XDT2014 0 PGS.TS LÊ SONG GIANG Khoa Kỹ thuật Xây dựng

45 084008 Thủy văn TNN2014 5 TS. CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG Khoa Kỹ thuật Xây dựng

46 084015 Thủy điện XDT2014 6 PGS.TS NGUYỄN THỐNG Khoa Kỹ thuật Xây dựng

47 044003 Điện tử công suất TBM2014 5 PGS.TS PHAN QUỐC DŨNG Khoa Điện - Điện tử

48 044001 Giải tích hệ thống điện TBM2014 9 THS. PHẠM THỊ MINH THÁI Khoa Điện - Điện tử

49 044017 Hệ thống Viễn thông KVT2014 8 PGS.TS LÊ TIẾN THƯỜNG Khoa Điện - Điện tử

50 044016 Xử lý số tín hiệu KVT2014 6 TS. CHẾ VIẾT NHẬT ANH Khoa Điện - Điện tử

51 044021 Tự động hóa Công nghiệp TDH2014 7 TS. TRƯƠNG ĐÌNH CHÂU Khoa Điện - Điện tử

52 044025 Đo lường công nghiệp TDH2014 9 THS. NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Khoa Điện - Điện tử

Tổng cộng:  52  môn học không mở.
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